
Ngày Mã sinh viên Tên Lớp

28/05/2020 CD160175 Nguyễn Văn Nhật K10.UDPM3

28/05/2020 CD171959 Đặng Minh Tú K10.CDT1

28/05/2020 CD172302 Dương Đình Thắng K9.DIEN05

28/05/2020 CD173447 Nguyễn Công Hiếu K9.KTML06

28/05/2020 CD180018 Hoàng Văn Thắng K10.DTCN1

28/05/2020 CD180473 Nguyễn Danh Vương BìnhK10.KTLD

28/05/2020 CD180890 Lại Nhật Hoàng

28/05/2020 CD181474 Ngô Tiến Trường K10.CDT1

28/05/2020 CD181601 Nguyễn Ngọc Hoan K10.CGKL

28/05/2020 CD181812 Đỗ Minh Tuyên K10.LTMT3

28/05/2020 CD181880 Hoàng Thị Hải Yến K10.KTDN

28/05/2020 CD181915 Võ Minh Nghĩa K10.OTO7

28/05/2020 CD182168 Lê Văn Huân K10.DTCN3

28/05/2020 CD182227 Tạ Đình Hồng K10.DCN4

28/05/2020 CD182359 Nguyễn Lam Trường K10.OTO8

28/05/2020 CD182432 Nguyễn Ngọc Anh K10.QTM

28/05/2020 CD182614 Trần Gia Linh K10.OTO9

28/05/2020 CD182632 Vũ Thị Sen K10.QTDN

28/05/2020 CD182748 Nguyễn Vũ Trọng K10.UDPM3

28/05/2020 CD182853 Phạm Văn Việt K10.CDT5

29/05/2020 CD173676 Bùi Việt Linh

29/05/2020 CD180228 Nguyễn Đức Việt K10.KTML1
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29/05/2020 CD180335 Nguyễn Việt Hưng K10.DCN2

29/05/2020 CD180352 Đỗ Anh Quân K10.KTML1

29/05/2020 CD180364 Vũ Bá Mạnh K10.KTML1

29/05/2020 CD180467 Lương Ngọc Phúc K10.LTMT1

29/05/2020 CD180516 Dương Quang Ngọc K10.OTO3

29/05/2020 CD181141 Nguyễn Kim Thịnh K10.KTML2

29/05/2020 CD181177 Dương Tiến Trọng K10.LTMT 2

29/05/2020 CD181243 Nguyễn Quang Tân K10.DDD

29/05/2020 CD182172 Lê Minh Đức K10.DTCN3

29/05/2020 CD182314 Đinh Ngọc Tiến K10.OTO8

29/05/2020 CD182473 Trần Hoàng Anh K10.DDD

29/05/2020 CD182546 Phan Duy Hưng K10.LTMT4

29/05/2020 CD182738 Đinh Việt Hoàng K10.OTO12

29/05/2020 CD183165 Đỗ Quang Trung K10.DCN3

29/05/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên K10.OTO 11

30/05/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên K10.TKĐH2

31/05/2020 CD180829 Nguyễn Viết Toàn K10.KTML1

31/05/2020 CD181073 Vũ Văn Khoa K10.OTO5

31/05/2020 CD181333 Ngô Văn Hiếu K10.OTO 11

01/06/2020 CD173371 Phạm Đức Hội K10.KTLD

01/06/2020 CD180148 Nguyễn Trung Hiếu K10.UDPM1

01/06/2020 CD180342 Nguyễn Mạnh Toàn K10.DCN2

01/06/2020 CD180343 Nguyễn Tiến Hào K10.OTO2

01/06/2020 CD180434 Nguyễn Văn Hùng K10.OTO2

01/06/2020 CD180444 Phan Văn Khải K10.DCN2

01/06/2020 CD180506 Nguyễn Thanh Tùng K10.TKĐH2

01/06/2020 CD180520 Nguyễn Thị Hạnh K10.KTDN

01/06/2020 CD180722 Tô Thành Hưng K10.OTO4

01/06/2020 CD180886 Lê Anh Hoàng K10.KTLD

01/06/2020 CD180937 Trần Hoàng Lâm K10.LTMT 2



01/06/2020 CD181138 Đào Tuấn Kiệt K10.LTMT 2

01/06/2020 CD181278 Trương Trường Giang K10.KTML2

01/06/2020 CD181291 Trương Công Cường K10.KTLD

01/06/2020 CD181652 Trần Trung Hiếu K10.KTML3

01/06/2020 CD181674 Vũ Đức Khải

01/06/2020 CD181678 Nguyễn Đức Huy K10.KTLD

01/06/2020 CD182037 Nguyễn Đình Lượng K10.OTO7

01/06/2020 CD182872 Đinh Văn Minh K10.KTML4

01/06/2020 CD182874 Vũ Đức Mạnh K10.CDT5

01/06/2020 CD182923 Mai Huy Hùng K10.QTM

01/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên

02/06/2020 CD170063 Nguyễn Văn Lưu K9.CDT02

02/06/2020 CD180070 Hồ Nguyễn Hậu K10.OTO5

02/06/2020 CD180252 Nguyễn Minh Nhật K10.DCN1

02/06/2020 CD180440 Lại Văn Hoàng K10.KTLD

02/06/2020 CD180499 Đỗ Quang Huy K10.DCN1

02/06/2020 CD180570 Đỗ Trung Đức K10.CDT2

02/06/2020 CD180629 Lâm Việt Hoàng K10.OTO3

02/06/2020 CD180950 Trần Đức Độ K10.OTO5

02/06/2020 CD180955 Lý Quang Linh

02/06/2020 CD181385 Trần Thanh Tú K10.TKDH3

02/06/2020 CD181440 Nguyễn Trường Giang K10.DCN1

02/06/2020 CD181473 Đinh Tú Anh

02/06/2020 CD181526 Phạm Văn Tân K10.CDT1

02/06/2020 CD181999 Bùi Thiện Trường K10.OTO7

02/06/2020 CD182068 Nguyễn Văn Thuận K10.KTML3

02/06/2020 CD182184 Lê Đăng Chiến K10.OTO12

02/06/2020 CD182295 Phan Thành Hiếu K10.KTML3

02/06/2020 CD182308 Bùi Văn Toản K10.KTML3

02/06/2020 CD182890 Nguyễn Phương Nam K10.DTCN3



02/06/2020 CD183133 Phạm Đức Tú K10.CGKL

02/06/2020 CD190144 Hoàng Gia Bảo

02/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên K10.OTO3

03/06/2020 CD180130 Nguyễn Văn Hữu K10.OTO 1

03/06/2020 CD180286 Nguyễn Văn Long K10.CDT1

03/06/2020 CD180287 Bùi Trọng An K10.CDT1

03/06/2020 CD180299 Đỗ Văn Hùng

03/06/2020 CD180834 Nguyễn Văn Hồng Sơn K10.QTM

03/06/2020 CD181229 Nguyễn Sĩ Trường K10.OTO 11

03/06/2020 CD181748 Đặng Văn Hùng K10.OTO 11

03/06/2020 CD181749 Lưu Tiến Đạt K10.LTMT 5

03/06/2020 CD182739 Chu Hoàng Anh K10.CDT5

03/06/2020 CD182777 Lưu Văn Trường K10.OTO12

03/06/2020 CD182899 Lê Xuân Tùng K10.KTML4

03/06/2020 CD182981 Đỗ Quốc Khánh K10.LTMT 5

03/06/2020 CD183022 Trương Đức Duy K10.DTCN3

04/06/2020 CD171082 Đặng Ngọc Tấn K10.DTCN1

04/06/2020 CD173261 Nguyễn Quang Vinh K9.TKDH04

04/06/2020 CD180139 Nguyễn Văn Phú K10.UDPM1

04/06/2020 CD180586 Cao Đạo Toàn K10.LTMT1

04/06/2020 CD181048 Đỗ Thành Nam K10.OTO5

04/06/2020 CD181150 Nguyễn Hồng Sơn K10.OTO5

04/06/2020 CD181505 Nguyễn Văn Hoàng Anh K10.TKĐH1

04/06/2020 CD181639 Nguyễn Văn Nội K10.KTML3

04/06/2020 CD181869 Đỗ Ngọc Sơn K10.CDT4

04/06/2020 CD182680 Vi Văn Tiến K10.OTO9

04/06/2020 CD182745 Ngô Đức Mạnh K10.DCN4

04/06/2020 CD182900 Cao Thị Thu Thủy K10.KTDN

04/06/2020 CD192748 Nguyễn Đăng Quang

04/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên



05/06/2020 CD180117 Nguyễn Thành Đạt K10.DCN1

05/06/2020 CD180262 Nguyễn Duyên Thái K10.OTO2

05/06/2020 CD180450 Đào Minh Hiếu K10.OTO2

05/06/2020 CD180474 Nguyễn Văn Tứ K10.OTO2

05/06/2020 CD180477 Đặng Trần Vinh K10.OTO2

05/06/2020 CD180546 Nguyễn Đức Tuấn Anh K10.OTO3

05/06/2020 CD180819 Đặng Văn Thành K10.LTMT 2

05/06/2020 CD181434 Dương Văn Thìn K10.OTO 1

05/06/2020 CD181477 Phạm Đức Huy K10.OTO 1

05/06/2020 CD181556 Đặng Ngọc Tài K10.OTO 1

05/06/2020 CD181755 Đỗ Duy Thìn K10.LTMT3

05/06/2020 CD181851 Nguyễn Văn Vinh K10.DTCN2

05/06/2020 CD181892 Đặng Anh Tuấn K10.OTO7

05/06/2020 CD182044 Vũ Đình Huy K10.OTO7

05/06/2020 CD182323 Nguyễn Hữu Phúc K10.TKDH4

05/06/2020 CD182395 Nguyễn Văn Thủy K10.DCN4

05/06/2020 CD182838 Phạm Hồng Quyền K10.LTMT3

06/06/2020 CD181797 Nguyễn Quốc Dũng K10.CDT3

06/06/2020 CD182213 Bùi Huy Hiếu K10.DCN4

06/06/2020 CD182259 Trần Đức Huy K10.OTO8

07/06/2020 CD182297 Trần Công Khang K10.DDD

08/06/2020 CD170988 Lê Thành Tôn K10.KTML3

08/06/2020 CD171178 Nguyễn Thị Thanh HuyềnK10.TKĐH1

08/06/2020 CD180107 Nguyễn Chí Trung K10.LTMT1

08/06/2020 CD180146 Đinh Trọng Nguyên K10.DCN1

08/06/2020 CD180155 Nguyễn Thị Hằng K10.TKĐH1

08/06/2020 CD180214 Nguyễn Văn Kiên K10.DCN1

08/06/2020 CD180318 Đỗ Hữu Quý K10.CDT2

08/06/2020 CD180320 Bùi Viết Tiến K10.CDT2

08/06/2020 CD180387 Khúc Hoài Nam



08/06/2020 CD180547 Nguyễn Đức Mạnh

08/06/2020 CD180631 Nguyễn Đình Tuấn K10.OTO3

08/06/2020 CD180788 Tạ Tiến Phong K10.DCN4

08/06/2020 CD181277 Nguyễn Quang Huy K10.OTO12

08/06/2020 CD181395 Phạm Thành Chung K10.KTLD

08/06/2020 CD181469 Nguyễn Thái Bình K10.OTO 1

08/06/2020 CD181483 Tạ Văn Thực K10.OTO 1

08/06/2020 CD181568 Nguyễn Thành Long K10.DCN1

08/06/2020 CD181920 Lê Tuấn Anh K10.KTML3

08/06/2020 CD181937 Đỗ Thị Thanh Huyền K10.KTDN

08/06/2020 CD182363 Đinh Văn Thuận K10.OTO8

08/06/2020 CD182408 Nguyễn Hữu Quân K10.KTML4

08/06/2020 CD182446 Phạm Xuân Chiến K10.KTML4

08/06/2020 CD182609 Nguyễn Công Khanh K10.QTM

08/06/2020 CD182893 Nguyễn Thị Hiếu K10.KTDN

08/06/2020 CD183162 Phan Kiên Trung K10.UDPM4

08/06/2020 CD183172 Nguyễn Văn Thắng K10.DTCN1

08/06/2020 CD183189 Nguyễn Văn Độ K10.KTML3

09/06/2020 CD180036 Hoàng Đức Huy K10.TKĐH1

09/06/2020 CD180982 Vương Hữu Trực K10.OTO5

09/06/2020 CD181095 Trần Việt Thắng

09/06/2020 CD181131 Lê Tùng Nam K10.OTO5

09/06/2020 CD181289 Nguyễn Đức Duy K10.CDT2

09/06/2020 CD181300 Nguyễn Tự Minh Hiếu K10.LTMT 2

09/06/2020 CD181571 Nguyễn Văn Đức

09/06/2020 CD181864 Lê Văn Minh K10.KTML3

09/06/2020 CD182012 Nguyễn Hữu Vinh K10.CGKL

09/06/2020 CD182331 Trần Đại Nghĩa K10.UDPM3

09/06/2020 CD182356 Phạm Hồng Khởi K10.UDPM3

09/06/2020 CD182397 Trịnh Bá Quang K10.OTO8



09/06/2020 CD182589 Nguyễn Trường Long

09/06/2020 CD183042 Hoàng Việt Phong K10.TKDH4

09/06/2020 CD183126 Nguyễn Tuấn Dũng K10.KTML4

09/06/2020 CD190017 Lê Tiến Dũng

10/06/2020 CD180060 Trương Thị Diệu Linh

10/06/2020 CD180113 Phùng Quốc Đạt K10.CDT1

10/06/2020 CD180126 Nguyễn Văn Hải K10.DCN1

10/06/2020 CD180294 Phan Văn Sơn K10.DCN1

10/06/2020 CD180334 Nguyễn Đình Đức K10.CDT2

10/06/2020 CD180774 Lại Tiến Lợi K10.DTCN1

10/06/2020 CD181012 Đỗ Minh Thành K10.OTO5

10/06/2020 CD181121 Tiêu Văn Hiền K10.UDPM4

10/06/2020 CD181364 Dương Việt Hùng

10/06/2020 CD181401 Nguyễn Văn Thanh K10.LTMT 2

10/06/2020 CD181786 Trần Trung Long K10.OTO 11

10/06/2020 CD181891 Nguyễn Hoàng Nam K10.LTMT 5

10/06/2020 CD182144 Đỗ Phương Nam K10.OTO12

10/06/2020 CD182269 Nguyễn Thị Trinh K10.LTMT 2

10/06/2020 CD182557 Nguyễn Xuân Lâm K10.UDPM3

10/06/2020 CD182997 Phùng Văn Quang K10.CDT5

10/06/2020 CD190433 Chu Đức Trường K10.CDT2

10/06/2020 CD190609 Vũ Thành Đạt

11/06/2020 CD180022 Phan Đức Anh K10.OTO2

11/06/2020 CD180147 Lê Minh Quân K10.TKĐH1

11/06/2020 CD180403 Bùi Hoàng Đạt K10.TKĐH1

11/06/2020 CD180510 Cao Văn Long K10.KTML1

11/06/2020 CD180554 Hoàng Văn Huy K10.TKĐH2

11/06/2020 CD180898 Vũ Bảo Luân K10.KTLD

11/06/2020 CD180962 Phạm Văn Ngọc K10.OTO5

11/06/2020 CD181075 Hoàng Công Bách Tùng



11/06/2020 CD181831 Trần Trọng Vũ K10.CDT4

11/06/2020 CD181928 Phạm Tuấn Phong K10.OTO7

11/06/2020 CD182031 Bùi Xuân Quân K10.OTO7

11/06/2020 CD182394 Đào Hải Ninh K10.DTCN3

11/06/2020 CD182471 Dương Trung Linh K10.TKDH4

11/06/2020 CD182551 Bùi Hoài Nam K10.DCN3

11/06/2020 CD182573 Nguyễn Thành Đạt K10.OTO9

11/06/2020 CD182584 Nguyễn Thanh Phong K10.LTMT4

11/06/2020 CD182595 Nguyễn Đức Hoàng HuuyK10.LTMT4

11/06/2020 CD182602 Ngô Tiến Dũng K10.OTO9

11/06/2020 CD182624 Ngô Quang Thái K10.CDT5

11/06/2020 CD182656 Nguyễn Danh Việt HoàngK10.CDT5

11/06/2020 CD182964 Vũ Duy Chiến K10.TKDH4

11/06/2020 CD182994 Lưu Văn Lượng K10.DTCN3

11/06/2020 CD183031 Phương Thanh Tùng K10.KTML4

11/06/2020 CD193364 Lê Thọ Tú

11/06/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên


